XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

Quy định xử phạt đối với hành vi không có nơi để xe cho khách đối với khách sạn nghỉ dưỡng hoặc khách sạn bên đường theo quy định


1. Gia đình chị Kim Anh trong chuyến đi du lịch tại Nha Trang đã đặt phòng lưu trú tại khách sạn nghỉ dưỡng KO. Tuy nhiên, khi đến khách sạn, chị Kim Anh phát hiện khách sạn không có nơi để xe cho khách. Do đó, chị Kim Anh hỏi: Trong trường hợp này, khách sạn KO có bị xử lý không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực du lịch như sau:

-  Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP là áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  là áp dụng đối với tổ chức.


-  Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.


Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


- Không có tối thiểu 10 buồng ngủ đối với khách sạn hoặc không có phòng ngủ đối với biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch hoặc không có khu vực lưu trú cho khách đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hoặc không có khu vực dựng lều, trại đối với bãi cắm trại du lịch;


- Không có quầy lễ tân đối với khách sạn hoặc khu vực tiếp khách đối với biệt thự du lịch, căn hộ du lịch hoặc khu vực đón tiếp khách đối với tàu thủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch, bãi cắm trại du lịch theo quy định;


- Không có nơi để xe cho khách đối với khách sạn nghỉ dưỡng hoặc khách sạn bên đường theo quy định;


- Không có bếp hoặc phòng ăn hoặc dịch vụ phục vụ ăn uống đối với khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn nổi, khách sạn bên đường, tàu thủy lưu trú du lịch; không có bếp đối với biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo quy định;


- Không có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày đối với khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch; không có nhân viên bảo vệ trực khi có khách đối với bãi cắm trại du lịch theo quy định.


Căn cứ quy định nêu trên, khách sạn KO sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Quy định xử phạt đối với hành vi không gắn biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được xếp hạng


2. Anh Bách vừa được nhận vào làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch HTM. Vừa qua, cơ sở HTM đã nhận được quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, sau khi được xếp hạng, cơ sở HTM đã không gắn biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Do đó, anh Bách hỏi: Trong trường hợp này, cơ sở HTM có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực du lịch như sau:

-  Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP là áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  là áp dụng đối với tổ chức.


-  Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.


Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không gắn biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được xếp hạng;


- Không bảo đảm số lượng hoặc diện tích buồng ngủ theo tiêu chuẩn tương ứng với từng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định;


- Không bảo đảm tiêu chuẩn về nơi để xe và giao thông nội bộ hoặc khu vực sảnh đón tiếp theo quy định;


- Không bảo đảm số lượng hoặc tiêu chuẩn nhà hàng, quầy bar theo quy định;


- Không bảo đảm tiêu chuẩn khu vực bếp theo quy định;


- Không bảo đảm số lượng hoặc tiêu chuẩn phòng hội nghị, hội thảo, phòng họp theo quy định;


- Không bảo đảm tiêu chuẩn trang thiết bị, tiện nghi khác theo quy định;


- Không bảo đảm tiêu chuẩn về dịch vụ theo quy định;


- Không bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ của người quản lý hoặc nhân viên phục vụ theo quy định.


Căn cứ quy định nêu trên, công ty HTM sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Quy định xử phạt đối với hành vi treo biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch CD đã treo biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Xin hỏi, trong trường hợp này, cơ sở CD có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực du lịch như sau:

-  Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP là áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  là áp dụng đối với tổ chức.


-  Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.


Khoản 6, điểm a, b khoản 9  Điều 13 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi treo biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.


- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với hành vi quy định nêu trên; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định nêu trên.

Như vậy, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch CD sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Đồng thời, sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như đã viện dẫn trên.

Quy định xử phạt đối với hành vi kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành


4. Qua kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của cơ sở TY, cơ quan cấp phép phát hiện cơ sở TY đã kế khai không trung thực. Xin hỏi, trong trường hợp này, cơ sở TY bị xử phạt như thế nào?
Trả lời (có tính chất tham khảo)


Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP là áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  là áp dụng đối với tổ chức.

Khoản 7 Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


-  Không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định;


-  Không có hợp đồng đại lý lữ hành với đại lý lữ hành theo quy định;


-  Không có chương trình du lịch theo quy định;


-  Không thực hiện chế độ lưu giữ hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành;


-  Kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.


Căn cứ quy định nêu trên, cơ sở TY sẽ bị phạt tiền từ  20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch

5. Nhận nhiều hợp đồng du lịch nhưng thiếu hướng dẫn viên du lịch, công ty du lịch DS đã sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch. Xin hỏi: Trong trường trường hợp này công ty DS bị xử lý như thế nào?
Trả lời (có tính chất tham khảo)


Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP là áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  là áp dụng đối với tổ chức.


Khoản 10 Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch;


- Sử dụng người sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả để hướng dẫn cho khách du lịch.


Căn cứ quy định nêu trên, công ty DS sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Quy định xử phạt đối với hành vi không bảo đảm nhà vệ sinh theo quy định của cơ sở lưu trú


6. Trong chuyến du lịch tại Hội An, anh Quyết đã lưu trú tại nhà nghỉ RT. Tuy nhiên, trong thời gian ở đây, anh Quyết mới phát hiện nhà nghỉ RT không bảo đảm nhà vệ sinh theo quy định. Trong trường hợp này, nhà nghỉ RT bị xử lý như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)
 Khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực du lịch như sau:

-  Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP là áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  là áp dụng đối với tổ chức.


-  Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.


Khoản 4, khoản 6  Điều 11 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm nhà vệ sinh theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định nêu trên.


Căn cứ quy định nêu trên, nhà nghỉ RT sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Đồng thời, bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như viện dẫn.

Quy định xử phạt đối với hành vi không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định

7. Công ty du lịch HD không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Vậy, trong trường hợp này, công ty du lịch HD sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

 Khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực du lịch như sau:

-  Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP là áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  là áp dụng đối với tổ chức.


-  Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.


Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ;


- Phân biệt đối xử với khách du lịch;



- Không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.


Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, công ty HD sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

